
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: “Bé với gia đình thân yêu” 

Thực hiện trong 4 tuần từ ngày: 4/11/2024 – 29/11/2024 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

                                            Lĩnh vực phát triển thể chất 

MT5. Trẻ làm được 

một số việc với sự 

giúp đỡ của người lớn 

(Lấy nước, uống 

nước, đi vệ sinh…) 

 

- Luyện một số thói quen tốt 

trong sinh hoạt: ăn chín, uống 

chín; rửa tay trước khi ăn; lau 

mặt, lau miệng, uống nước sau 

khi ăn; vứt rác đúng nơi quy 

định 

- Tập tự phục vụ: xúc cơm, 

uống nước; đi ngủ đúng giờ 

- Tập một số thao tác đơn giản 

trong rửa tay, lau mặt 

- Tập nói với người lớn khi có 

nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

* Tập cho trẻ một số 

thói quen trong sinh 

hoạt như ăn chín, uống 

chín 

- Rửa tay cho trẻ trước 

khi ăn 

- Lau mặt cho trẻ trước 

và sau khi ăn  

- Tập cho trẻ nhặt rác 

bỏ rác vào thùng rác 

- Tập cho trẻ tự xúc 

cơm ăn, tự rót nước 

uống 

- Tập cho trẻ nói với 

người lớn có nhu cầu đi 

vệ sinh 

MT11. Trẻ thực hiện 

phối hợp vận động 

tay- mắt; tung-bắt 

bóng với cô ở khoảng 

cách 1m; ném vào 

đích 1- 1,2 m 

- Tập tung, ném, bắt. 

+ Tung- bắt bóng cùng cô 

+ Ném bóng về phía trước 

+ Ném bóng vào đích 

* Hoạt động chơi tập có 

chủ định 

- Tung- bắt bóng cùng 

cô 

- Ném bóng về phía 

trước 

- Trò chơi 

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Lộn cầu vồng 

+ Bóng tròn to 

+ Kéo cưa lừa xẻ 

+ Bong bóng xà phòng 

MT16. Trẻ phối hợp 

được cử động bàn tay, 

ngón tay và phối hợp 

tay mắt trong các hoạt 

động 

- Xoa tay, chạm các đầu ngón 

tay với nhau, rót, nhào, khuấy, 

đảo, vò xé 

- Đóng cọc bàn gỗ 

* Hoạt động chơi tập có 

chủ định 

- Hoạt động tạo hình 

- Hoạt động âm nhạc 

 



- Nhón nhặt đồ vật 

- Tập xâu, luồn dây, cài cởi 

cúc, buộc dây. 

- Chắp ghép hình. 

- Chồng ghép 6-8 khối 

- Tập cầm bút tô vẽ. 

- Lật mở trang sách. 

Lĩnh vực phát triển nhận thức 

MT21. Trẻ biết tên, 

chức năng một số bộ 

phận của cơ thể con 

người khi được hỏi 

- Tên và một số đặc điểm bên 

ngoài của bản thân 

- Tên và công việc của những 

người thân gần gũi trong gia 

đình. 

 

* Hoạt động chơi tập có 

chủ định 

- Nhận biết tập nói 

 Bé là ai 

  Bố mẹ của bé 

 Những người 

thân của bé 

* Giờ đón trả trẻ, mọi 

lúc, mọi nơi 

MT24. Trẻ nhận ra 

một số màu cơ bản 

của sự vật gần gũi 

- Quả bóng màu đỏ, gậy thể 

dục màu vàng,  Cái bát màu 

xanh ... 

* Hoạt động chơi tập có 

chủ định 

- Nhận biết phân biệt 

+ Màu đỏ- màu vàng 

* Giờ đón trả trẻ, mọi 

lúc, mọi nơi 

MT27. Trẻ xác định 

vị trí trong không gian 

(Trên-dưới; trước-sau) 

so với bản thân trẻ 

-Vị trí trong không gian 

(Trên-dưới; trước- sau) so với 

bản thân trẻ 

* Hoạt động chơi tập có 

chủ định 

- Nhận biết phân biệt 

- Trên- dưới; trước – 

sau so với bản thân trẻ 

* Giờ đón trả trẻ, mọi 

lúc, mọi nơi PTGT 

                                          Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

MT29. Thực hiện 

được nhiệm vụ gồm 2-

3 hành động (ví dụ: 

-- Nghe lời nói với sắc thái 

tình cảm khác nhau 

* Qua các hoạt  động 

trong ngày 

 



cháu cất đồ chơi lên 

giá rồi đi rửa tay) - Nghe các từ chỉ tên gọi đồ 

vật, sự vật, hành động quen 

thuộc 

- Nghe và thực hiện các yêu 

cầu bằng lời nói. 

MT31. Trẻ hiểu nội 

dung truyện ngắn đơn 

giản: Trả lời các câu 

hỏi về tên truyện, tên 

và hành động của các 

nhân vật 

- Nghe các câu  truyện ngắn 

-- Chủ đề: Bé với gia đình 

thân yêu. 

+ Cả nhà ăn dưa hấu, 

+ Vịt con lông vàng, 

+ Cháu chào ông ạ, 

+ Chào buổi sáng 

* Hoạt động chơi tập 

có  

chủ định  

- Truyện 

+ Vịt con lông vàng 

+ Cả nhà ăn dưa hấu 

* Hoạt động mọi lúc 

mọi nơi, giờ đón trả trẻ 

MT32. Trẻ biết nói to, 

dễ nghe, lễ phép - Khi giao tiếp với người khác 

phải biết nói to, rỏ, lễ phép 

- Phát âm các âm khác nhau 

- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, 

con vật, đặc điểm, hành động 

quen thuộc trong giao tiếp 

* Hoạt động chơi tập có 

chủ định 

- Nhận biết tập nói  

* Chơi hoạt động góc, 

mọi lúc mọi nơi 

MT34. Trẻ đọc được 

bài thơ, đoạn thơ với 

sự giúp đỡ của cô giáo 

  

 

- Đọc các đoạn thơ, bài thơ 

ngắn có câu 3-4 tiếng. 

Chủ đề: Bé với gia đình 

thân yêu. 

Yêu mẹ, Dậy sớm, Mẹ và cô, 

Lấy tăm cho bà. 

 

* Hoạt động chơi tập 

có  

chủ định 

- Thơ 

- Yêu mẹ (Nguyễn bao) 

- Mẹ và cô 

- Hoạt động mọi lúc 

mọi nơi, giờ đón trả trẻ 

MT37. Trẻ biết trò 

chuyện với bạn, với 

người lớn bằng những 

câu đơn giản 

- Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp. 
* Hoạt động chơi tập 

có  

chủ định  

- Day trẻ biết chào hỏi 



Trẻ sử dụng lời nói với các 

mục đích khác nhau 

                             Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỷ năng xã hội và thẩm mỹ 

MT42. Trẻ thể hiện 

điều mình thích và 

không thích 

 

- Nhận biết một số đồ dùng đồ 

chơi yêu thích của mình 

 

* Hoạt động góc, chơi 

tự do 

MT50. Biết chơi thân 

thiện với các bạn 

trong lớp 

- Chơi thân thiện với bạn: 

Chơi cạnh bạn, không tranh 

giành đồ chơi với bạn 

* Chơi hoạt động góc 

- Qua trò chơi  cô giáo 

dục trẻ biết chơi 

nhường nhịn nhau, 

không tranh dành đồ 

chơi với bạn 

MT53. Trẻ biết hát và 

vận động một số bài 

hát, bản nhạc quen 

thuộc. Sử dụng một số 

dụng cụ âm nhạc khi 

hát 

- Dạy trẻ nghe hát, nghe nhạc 

với các giai điệu khác nhau; 

nghe âm thanh của các nhạc 

cụ 

- Dạy  hát và tập vận động 

đơn giản theo 

nhạc 

Chủ đề: Bé với gia đình 

thân yêu. 

+ Mẹ yêu không nào, Cháu 

yêu bà. Chiếc khăn tay, Chim 

mẹ chim con. 

+ Nghe hát: Bàn tay cô giáo, 

Ru em, Ba ngọn nến lung 

linh, Nhà của tôi 

* Hoạt động chơi tập 

có  

chủ định 

- Nghe hát 

 Bàn tay cô giáo, 

 Nhà của tôi 

- Dạy hát 

+ Mẹ yêu không 

nào(Lê  xuân thọ) 

 + Cháu yêu bà 

 * Trò chơi âm nhạc: Ai 

nhanh hơn, nghe âm 

thanh to nhỏ, đoán tên 

bạn hát 

MT54. Trẻ thích tô 

màu, vẽ, nặn, xé, xếp 

hình (cầm bút, đi màu, 

vẽ nguệch ngoạc 

- Vẽ các đường nét khác nhau, 

di màu, nặn, xé, vò, xếp hình 

- Chủ đề: Bé với gia đình 

thân yêu. 

* Hoạt động chơi tập 

có  

chủ định 

- Vẽ hoa tặng cô giáo 

- Tô màu chiếc yếm 



Tô màu chiếc yếm, Vẽ hoa 

tặng cô giáo. 

 

* Hoạt động giờ hoạt 

động góc, hoạt động 

ngoài trời 

 


